
 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

 THÀNH PHỐ BẮC KẠN 

 

Số: /KH - UBND 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

TP. Bắc Kạn, ngày       tháng 10 năm 2023 

 

 

KẾ HOẠCH 

Xử lý ổ dịch Sốt xuất huyết Dengue 

 tại Tổ 5, phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn 

 

Căn cứ Kế hoạch số 147/KH-UBND, ngày 29/5/2023 của Ủy ban nhân dân 

thành phố Bắc Kạn, kế hoạch phòng, chống bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn thành 

phố Bắc Kạn giai đoạn 2023 - 2025;  

Căn cứ báo cáo số 1167/BC-TTYT ngày 02 tháng 10 năm 2023 của Trung 

tâm Y tế thành phố Bắc Kạn, báo cáo nhanh ca bệnh sốt xuất huyết Dengue trên 

địa bàn phường Phùng Chí Kiên. Theo báo cáo hiện nay xuất hiện 03 ca bệnh Sốt 

xuất huyết nội địa tại Tổ 5, phường Phùng Chí Kiên, qua giám sát véc tơ cho thấy 

có loăng quăng, muỗi vằn trưởng thành trung gian truyền bệnh Sốt xuất huyết lưu 

hành tại địa phương. Do đó nguy cơ bùng phát dịch trên diện rộng là rất lớn.  

Để chống dịch Sốt xuất huyết ngăn chặn các yếu tố nguy cơ gây dịch bệnh 

trên địa bàn. Ủy ban nhân dân thành phố triển khai kế hoạch xử lý ổ dịch Sốt xuất 

huyết Dengue tại Tổ 5, phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, như sau: 

I. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu chung 

- Tăng cường các biện pháp dự phòng tích cực và chủ động, phát hiện kịp 

thời, bao vây, khống chế và quản lý dịch, không để dịch lớn xảy ra và lan rộng, hạn 

chế biến chứng nặng và tử vong do dịch bệnh gây ra. 

- Áp dụng có hiệu quả các biện pháp dự phòng đặc hiệu, không đặc hiệu, từng 

bước khống chế chủ động và hiệu quả. 

2. Mục tiêu cụ thể 

- 100% Tỷ lệ hộ gia đình tại khu vực ổ dịch của Tổ 5, phường Phùng Chí 

Kiên được vệ sinh môi trường xử lý ổ lăng quăng/bọ gậy, có cộng tác viên kiểm tra 

định kỳ hàng tuần. 

- Khoanh vùng ổ dịch, xử lý chủ động phòng chống Sốt xuất huyết theo quy định. 



 

 

 

II. NỘI DUNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

1. Hoạt động diệt lăng quăng/bọ gậy 

- Tuyên truyền nâng cao nhận thức về Sốt xuất huyết Dengue và huy động sự 

tham gia của cộng đồng phát hiện loại bỏ ổ lăng quăng/bọ gậy: loại bỏ các vật 

dụng phế thải, sử dụng tác nhân sinh học diệt lăng quăng/bọ gậy. 

- Điều tra xác định ổ lăng quăng/bọ gậy nguồn tại địa phương và biện pháp xử 

lý thích hợp cho từng chủng loại ổ bọ gậy. 

- Huy động sự tham gia của cộng đồng tổ chức các hoạt động diệt lăng 

quăng/bọ gậy thường xuyên đến từng hộ gia đình thông qua hoạt động của cộng tác 

viên y tế, học sinh và các tổ chức quần chúng (dùng hóa chất diệt ấu trùng muỗi, 

đậy nắp, loại bỏ vật dụng phế thải...) hàng tuần tại khu vực có ổ dịch hoạt động, 

duy trì 2 tuần/lần vào những tháng cao điểm. 

2. Giảm nguồn sinh sản của véc tơ 

Lăng quăng/bọ gậy Aedes có thể phát triển ở các dụng cụ chứa nước trong 

nhà và xung quanh nhà, vì vậy xử lý hiệu quả để phòng chống véc tơ. 

2.1. Xử lý dụng cụ chứa nước. 

Dụng cụ chứa nước, dụng cụ phế thải (chum vại, bể nước, cây cảnh...): dùng 

các biện pháp ngăn ngừa muỗi sinh đẻ (có nắp đậy thật kín, thả cá...) 

2.2. Loại trừ ổ bọ gậy. 

Đối với lọ hoa, chậu cây cảnh, khay nước tủ lạnh hoặc điều hòa nhiệt độ: 

Dùng dầu hoặc cho muối vào, thay nước 1 lần/tuần, cọ rửa thành dụng cụ chứa 

nước để diệt trứng muỗi Aedes aegypti, Aedes albopictus. 

Thu dọn, phá hủy các ổ chứa nước tự nhiên hoặc nhân tạo (chai, lọ, lu, vò vỡ, 

vỏ đồ hộp, lốp xe hỏng, vỏ dừa...) cho vào túi rồi chuyển tới nơi thu gom  phế thải 

của địa phương hoặc hủy bỏ bằng chôn, đốt. 

Các hốc chứa nước tự nhiên (hốc cây, kẽ lá, gốc tre, nứa...): loại bỏ, lấp kín, 

chọc thủng hoặc làm biến đổi. 

Sử dụng hóa chất diệt ấu trùng muỗi tại các ổ đọng nước như: các hố ga ngăn 

mùi, bể cảnh, lọ hoa... 

3. Tuyên truyền, hướng dẫn cộng đồng 

3.1. Đối với cá nhân 

- Vận động từng thành viên gia đình thực hiện các biện pháp thông thường 



 

 

 

phòng chống Sốt xuất huyết  bao gồm loại bỏ các ổ lăng quăng/bọ gậy, diệt muỗi, 

bảo vệ cá nhân không bị muỗi đốt. 

- Phòng muỗi đốt: làm lưới chắn muỗi vào nhà, thường xuyên ngủ màn kể cả 

ban ngày, mặc quần áo dài nếu có thể, nhất là đối với trẻ nhỏ. 

- Xua, diệt muỗi: sử dụng hương xua muỗi, bình xịt xua, diệt muỗi cầm tay, 

hun khói bằng đốt vỏ cau, dừa hoặc lá cây. Treo mành tre, rèm tẩm hóa chất diệt 

muỗi ở cửa ra vào, cửa sổ hoặc sử dụng vợt điện... 

3.2. Đối với cộng đồng 

- Hoạt động diệt lăng quăng/bọ gậy cần sự tham gia tích cực của mỗi hộ gia 

đình, trách nhiệm đôn đốc, nhắc nhở của chính quyền địa phương và sự tham gia 

hưởng ứng của tất cả các tổ chức chính trị - chính trị xã hội. 

- Tổ chức hoạt động diệt lăng quăng/bọ gậy hàng tuần tại các khu vực có ổ 

dịch đang hoạt động, tiếp tục duy trì 2 tuần/lần ở những tháng cao điểm để loại trừ 

nơi sinh sản của véc tơ nơi công cộng và tư nhân. Tuyên truyền rộng rãi thông qua 

các phương tiện truyền thông đại chúng, mạng lưới cộng tác viên y tế, hoạt động 

của nhà trường. Đánh giá tình hình dịch và những kết quả tham gia của cộng đồng. 

- Truyền thông đến các hộ gia đình và học sinh trong các trường học về các 

biện pháp đơn giản loại trừ nơi sinh sản của muỗi. 

- Kết hợp các hoạt động phòng chống Sốt xuất huyết với các lĩnh vực phát 

triển dịch vụ cộng đồng khác như: dịch vụ thu gom rác, cung cấp nước sinh hoạt... 

nhằm làm giảm nơi sinh sản của muỗi truyền bệnh 

4. Hoạt động triển khai phun hóa chất và xử lý ổ dịch 

Quy mô xử lý ổ dịch SXHD: Tại tổ 5, Phường Phùng Chí Kiên (bán kính 

200m). 

- Vệ sinh môi trường diệt lăng quăng/bọ gậy: Toàn tổ 5, phường Phùng Chí 

Kiên và tổ  

- Phun hóa chất diệt muỗi: 50 hộ quanh khu vực có ổ dịch. 

5. Các biện pháp xử lý ổ dịch 

5.1. Các bước tiến hành. 

Bước 1: Thành lập đội phun hóa chất 04 máy phun ULV đeo vai 

- Mỗi máy phun gồm 3 người: 2 người thay phiên nhau mang máy và 1 cán bộ 

hướng dẫn kỹ thuật. 

- Các thành phần khác: cán bộ chính quyền, cán bộ tuyên truyền, người dẫn 



 

 

 

đường, cộng tác viên... 

- Cán bộ kỹ thuật pha hóa chất phải được tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật phun. 

Bước 2: Lựa chọn hóa chất 

Chỉ sử dụng hóa chất thuộc danh mục hóa chất do Bộ Y tế ban hành cho phép sử 

dụng. Hóa chất xin hỗ trợ từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Kạn 

Bước 3: Xác định phạm vi, lượng hóa chất sử dụng, bảo đảm nồng độ phun 

theo hướng dẫn của nhà sản xuất. 

Xác định phạm vi: khu vực ổ dịch bán kính 200m.  

Tỷ lệ pha hóa chất/nước theo hướng dẫn của nhà sản xuất với tỷ lệ: 1:10. Dung 

dịch đã pha; 13ml/ giây 

Thời gian phun một hộ trung bình: 15 giây đến 20 giây. 

Bước 4: Chuẩn bị thực địa 

Trạm Y tế xã tham mưu UBND xã phối hợp ban tự quản các thôn lập bản đồ 

chi tiết của khu vực phun, đường đi để phun phân chia cho phù hợp với hướng gió 

và khoảng cách giữa các đường. 

Trạm Y tế xã phối hợp với văn hóa phường, tổ trưởng thông báo trước cho dân 

cư khu vực phun thuốc biết ngày phun, giờ phun để che đậy thức ăn, nướcuống và 

di chuyển vật nuôi đến nơi an toàn, tắt lửa... trước khi phun thuốc. Mở cửa ra vào 

và đóng cửa sổ nhà khi phun bằng máy phun ULV đeo vai.  

Thời gian phun: Buổi sáng sớm từ 6-9 giờ, buổi tối từ 15-18 giờ. 

Bước 5: Kỹ thuật phun: Theo Quyết định 3711/QĐ-BYT ngày 19 tháng 9 năm 

2014 của Bộ Y tế về việc ban hành “ Hướng dẫn giám sát và phòng chống bệnh sốt 

xuất huyết Dengue”. 

Bước 6: An toàn sau phun: 

Sau khi phun xong phải xúc rửa bình đựng hóa chất, vòi phun và vệ sinh máy 

sạch sẽ bằng nước thường. 

Không được đổ nước rửa máy xuống nguồn nước (ao, hồ, sông ngòi, kênh rạch..). 

Người đi phun xong phải vệ sinh cá nhân, loại trừ hóa chất bám dính trên quần 

áo, cơ thể. 

Hóa chất diệt muỗi sau khi pha chỉ được sử dụng trong vòng 72 giờ. 

 



 

 

 

6.Thời gian, địa điểm, nhân lực thực hiện 

6.1. Thời gian: 

Vệ sinh môi trường diệt lăng quăng bọ gậy: 

Đợt 1: Ngày 03/10/2023 

Đợt 2: Ngày 09/10/2023  

Phun hóa chất: 

Lần 1: Ngày 03/10/2023 

Lần 2: Ngày 09/10/2023 

6.2. Địa điểm: Tại tổ có ổ dịch bán kính 200m xung quanh hộ có ca mắc. 

6.3. Nhân lực: 

- Hoạt động vệ sinh môi trường diệt lăng quăng, bọ gậy: Nhân dân Tổ 5, 

phường Phùng Chí Kiên, đoàn thạn niên, hội phụ nữ Phường Phùng Chí Kiên 

- Hoạt động phun hóa chất: 08 người/lần x 2 lần/ổ dịch do Trung tâm Y tế đảm nhiệm. 

7. Thông tin, báo cáo 

Thực hiện chế độ thông tin báo cáo dịch kịp thời, đầy đủ, chính xác theo quy 

định tại Thông tư số 54/2015/TT-BYT ngày 28/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế về 

việc hướng dẫn chế độ khai báo, thông tin, báo cáo bệnh truyền nhiễm. 

Thực hiện khai báo bệnh, dịch bệnh truyền nhiễm trên phần mềm Ecds-MMS 

phiên bản 3 tại các cơ sở y tế. 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN  

Căn cứ tình hình diễn biến của bệnh dịch bệnh sốt xuất huyết, Trung tâm Y tế 

thành phố phối hợp với phòng Tài chính - Kế hoạch xây dựng kế hoạch sử dụng kinh 

phí cụ thể, trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét theo quy định. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Trung tâm Y tế Thành phố 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND phường Phùng 

Chí Kiên chịu trách nhiệm toàn diện về việc tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch này 

trên địa bàn thành phố. 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan đề xuất các giải pháp nhằm 

đảm bảo nguồn lực (con người, kinh phí) phục vụ công tác phòng, chống bệnh sốt 

http://soytenghean.gov.vn/van-ban-quy-pham-phap-luat/400-thong-t-s-482010tt-byt-v-hng-dn-ch--khai-bao-thong-tin-bao-cao-bnh-truyn-nhim.html
http://soytenghean.gov.vn/van-ban-quy-pham-phap-luat/400-thong-t-s-482010tt-byt-v-hng-dn-ch--khai-bao-thong-tin-bao-cao-bnh-truyn-nhim.html


 

 

 

xuất huyết trên địa bàn thành phố. 

- Chỉ đạo chuyên môn đảm bảo thực hiện nhanh các bước chống dịch Sốt xuất 

huyết tại phường Phùng Chí Kiên. Đồng thời chủ động giám sát ca bệnh trên địa bàn 

toàn thành phố phát hiện và xử lý dứt điểm các ổ dịch mới phát sinh. 

2. Phòng Tài chính - Kế hoạch 

- Phối hợp với Trung tâm Y tế, nghiên cứu, đề xuất kinh phí cho các hoạt 

động chống dịch Sốt xuất huyết trên địa bàn. 

- Hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý, sử dụng, thanh quyết toán kinh phí theo quy định. 

3. Phòng Tài nguyên và Môi trường  

Chủ động phối hợp với ngành y tế và các đơn vị, địa phương trong công tác quản 

lý chất thải, vệ sinh môi trường nhất là tại những nơi tập trung đông người, nơi có 

nguy cơ cao xảy ra dịch bệnh như: trường học, khu công nghiệp, chợ, bến xe… nhằm 

xử lý, loại bỏ hiệu quả các nguồn phát sinh muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết. 

4. Phòng Văn hóa - Thông tin và Truyền thông; Trung tâm Văn hóa, Thể 

thao và Truyền thông thành phố 

Chủ động phối hợp Trung tâm Y tế và triển khai hướng dẫn các cơ quan báo chí, 

hệ thống thông tin cơ sở tăng cường tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch bệnh 

sốt xuất huyết để người dân nhận thức đúng, đầy đủ về sự nguy hiểm, nguyên nhân, 

đường lây truyền, triệu chứng và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh để chủ động 

phòng ngừa dịch bệnh ngay tại gia đình, cộng đồng, tích cực tuyên truyền về phòng 

bệnh sốt xuất huyết. 

5. UBND phường Phùng Chí Kiên 

- Chỉ đạo Trạm Y tế, Tổ dân phố số 5 cùng các ban ngành đoàn thể, nhân dân 

trên địa bàn phường triển khai quyết liệt chiến dịch diệt lăng quăng phòng, chống 

bệnh sốt xuất huyết. 

- Chỉ đạo nhân dân Tổ 5, phường Phùng Chí Kiên phối thực hiện nghiêm túc 

các hướng dẫn chống dịch của ngành Y tế. 

- Tổ chức tuyên truyền, giáo dục thường xuyên nhằm khuyến cáo người dân 

thực hiện diệt lăng quăng phòng, chống bệnh sốt xuất huyết tại nhà ở, nơi lưu trú 

để các dụng cụ chứa nước trong và xung quanh nhà không có lăng quăng, tầm suất 

thực hiện theo nội dung kế hoạch đã nêu. 

- Phối hợp với Trung tâm Y tế thành phố tuyên truyền các hộ dân trong khu 



 

 

 

vực ổ dịch phối hợp phun hóa chất diệt muỗi xung quanh gia đình mắc bệnh trong 

bán kính 200m. 

- Tổ chức triển khai các hoạt động chống dịch sốt xuất huyết theo nội dung tại 

Mục II tại Kế hoạch này. 

6. Đề nghị Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Kạn 

Hỗ trợ chuyên môn, kỹ thuật, vật tư hóa chất trong công tác chống dịch Sốt 

xuất huyết. 

Trên đây là Kế hoạch xử lý ổ dịch Sốt xuất huyết Dengue tại Tổ 5, phường 

Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, đề nghị các đơn vị khẩn trương thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 

Gửi bản điện tử: 

Gửi bản điện tử: 

- UBND tỉnh Bắc Kạn; 

- Sở Y tế Bắc Kạn;  

- Trung tâm KSBT tỉnh; 

- TT. Thành ủy - HĐND thành phố;  

- CT, các PCT UBND thành phố; 

- Các phòng, ban ngành, đoàn thể Thành phố;  

- TTYT thành phố; 

- UBND các xã, phường; 

- Lưu: VT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Huế 
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